
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH YÊN 
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HỒ SƠ MẪU 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu 

giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất;  trường hợp 

giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và 

giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng; gia hạn sử 

dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 



TÊN THỦ TỤC 

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, 

cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử dụng đất;  trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

 

Mã thủ tục: 1.013823.H55 

Số quyết định: 1063/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Đất đai 

Trình tự thực hiện:  

 

Bước 1: Người đề nghị nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

 Khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình 

bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc 

nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công 

chứng, chứng thực. 

  Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ 

bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.  

  Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ 

đến cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh.  

 Bước 2: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh thực hiện:   

- Giao Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu đất đai, lập 

trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 

  - Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất 

tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định hoặc làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ và 

nộp lại cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh đối với trường 

hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ.    

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực địa; kiểm tra thực địa hiện trạng khu rừng 

giữa hồ sơ và thực địa dự kiến giao đối với trường hợp giao đất và giao rừng; kiểm tra 

phương án sử dụng tầng đất mặt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên 

trồng lúa (nếu có).  

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất (nếu có). 

 - Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hồ sơ gồm:  

+ Dự thảo Tờ trình theo Mẫu số 25 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-

CP.  

+ Dự thảo Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất 

và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định 

số 151/2025/NĐ-CP (có nội dung về giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp 



và trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng đất nộp tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 

trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất 

trong bảng giá đất) hoặc dự thảo Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng 

đất theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.  

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.  

+ Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và giao 

rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng hoặc Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn 

sử dụng đất và các văn bản người sử dụng đất nộp theo mục 3 thủ tục này. 

 - Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định.   

 Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành Quyết định giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và giao rừng, cho thuê đất 

và cho thuê rừng hoặc ban hành Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng 

đất.  

 Bước 4: (áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất):  

 a) Trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo 

bảng giá đất:  

 - Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh chuyển Phiếu chuyển 

thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP cho cơ quan thuế. 

 - Cơ quan thuế:  

+ Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định; xác định tiền thuê 

đất phải nộp một số năm đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất một số năm sau thời 

gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.  

+ Ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng đất.  

 - Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật 

về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

   - Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và gửi 

thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh.  

b) Trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo 

giá đất cụ thể:  

- Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh: 

 + Tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. 

 + Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất 

cụ thể có nội dung về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hướng dẫn người sử dụng 

đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.  

 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành quyết định phê duyệt giá 

đất cụ thể.  

  - Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh chuyển Phiếu chuyển 

thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 19 ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP cho cơ quan thuế.  



- Cơ quan thuế:  

+ Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định; xác định tiền thuê 

đất phải nộp một số năm đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất một số năm sau thời 

gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.  

+ Ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gửi cho người sử dụng đất.  

  - Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật 

về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.   

- Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và gửi 

thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh.   

Bước 5: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp tỉnh:   

+ Ký Giấy chứng nhận, trừ trường hợp người đề nghị gia hạn sử dụng đất không 

yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận.   

+ Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu 

đất đai, hồ sơ địa chính.  

 + Tổ chức bàn giao đất hoặc bàn giao đất và bàn giao rừng trên thực địa thực hiện 

theo Mẫu số 24 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và trao Giấy chứng 

nhận cho người sử dụng đất, trừ trường hợp gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng 

đất.    

Bước 6: Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai hồ sơ 

địa chính; xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp đối với 

trường hợp người đề nghị gia hạn sử dụng đất không yêu cầu cấp mới Giấy chứng nhận và 

chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả. Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp 

cập nhật, lưu trữ hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng theo pháp luật về lâm nghiệp đối với trường 

hợp giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

15 Ngày 

 

Phí :  Đồng (Theo quy định 

của Luật phí và lệ phí và các 

văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ 

phí.) 

 

 

Trực 

tiếp 

 

25 Ngày 

 

Phí :  Đồng (Theo quy định 

của Luật phí và lệ phí và các 

văn bản quy phạm pháp luật 

 

Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 



hướng dẫn Luật phí và lệ 

phí.) 

đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện 

không quá 25 ngày. 

 

Trực 

tuyến 

 

15 Ngày 

 

Phí :  Đồng (Theo quy định 

của Luật phí và lệ phí và các 

văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ 

phí.) 

 

 

Trực 

tuyến 

 

25 Ngày 

 

Phí :  Đồng (Theo quy định 

của Luật phí và lệ phí và các 

văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ 

phí.) 

 

Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện 

không quá 25 ngày. 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

15 Ngày 

 

Phí :  Đồng (Theo quy định 

của Luật phí và lệ phí và các 

văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ 

phí.) 

 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

25 Ngày 

 

Phí :  Đồng (Theo quy định 

của Luật phí và lệ phí và các 

văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí và lệ 

phí.) 

 

Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện 

không quá 25 ngày. 

Thành phần hồ sơ:  

Thành phần hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc diện không 

chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư, gồm:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số 

lượng 

 

Đơn theo Mẫu số 01 

 

Mus01thaydoi.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 



 

- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban hành 

kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với trường 

hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa); 

 

Mus26.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 

3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai hoặc một trong các loại 

giấy tờ quy định tại Điều 137 Luật Đất đai hoặc quyết định 

giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời 

kỳ; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

a) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư 

theo pháp luật về đầu tư, gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số 

lượng 

 

- Đơn theo Mẫu số 01 

 

Mus01thaydoi.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

-  Kết quả đấu giá thuê rừng; biên bản đấu giá cho thuê rừng; 

danh sách người trúng đấu giá thuê rừng; thông báo hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính đối với người trúng đấu giá thuê 

rừng (đối với trường hợp cho thuê đất và cho thuê rừng). 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

- Dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao; báo cáo điều 

tra, đánh giá hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng theo 

quy định của pháp luật về lâm nghiệp (đối với trường hợp đề 

nghị giao đất và giao rừng); 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

  

Mus26.docx 

 



- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban hành 

kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với trường 

hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa); 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

- Một trong các loại giấy tờ sau: + Bản sao văn bản phê 

duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu 

tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, 

pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

(nếu có);  + Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đầu tư đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 124 

Luật Đất đai; + Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ 

chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất về kết quả 

đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai; + Bản sao văn bản về kết 

quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất động sản 

theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối 

với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật Đất đai;  

+ Bản sao các văn bản theo quy định của pháp luật đối với 

trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 133 Luật Đất 

đai mà phải thu hồi đất. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

b) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án có sử dụng đất thuộc diện không chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà 

đầu tư theo pháp luật về đầu tư, gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số 

lượng 

 

Đơn theo Mẫu số 01 

 

Mus01thaydoi.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

 

Kết quả đấu giá thuê rừng; biên bản đấu giá cho thuê rừng; 

danh sách người trúng đấu giá thuê rừng; thông báo hoàn 

  

Bản 

chính: 1 



thành nghĩa vụ tài chính đối với người trúng đấu giá thuê 

rừng (đối với trường hợp cho thuê đất và cho thuê rừng). 

Bản sao: 

1 

 

Dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao; báo cáo điều 

tra, đánh giá hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng theo 

quy định của pháp luật về lâm nghiệp (đối với trường hợp 

đề nghị giao đất và giao rừng); 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

 

Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban hành 

kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với trường 

hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa). 

 

Mus26.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

c) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, gồm:   

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

Đơn theo Mẫu số 01 

 

Mus01thaydoi.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

 

- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban 

hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với 

trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng 

lúa); 

 

Mus26.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

 

Bản sao văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 116 Luật Đất đai. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

d) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc diện 

chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư, gồm:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số 

lượng 



 

Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư (nếu có). 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 

3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai hoặc một trong các loại 

giấy tờ quy định tại Điều 137 Luật Đất đai hoặc quyết định 

giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời 

kỳ. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

Đơn theo Mẫu số 01 

 

Mus01thaydoi.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban hành 

kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với trường 

hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa); 

 

Mus26.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

e)  Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất nông nghiệp do tổ 

chức, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng, gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số 

lượng 

 

Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, đơn vị sự 

nghiệp công lập đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 

trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

   



Một trong các loại giấy tờ sau: + Bản sao văn bản phê duyệt 

dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 

quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 

công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư (nếu có); + Bản sao văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai; + Bản sao văn bản của đơn 

vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng 

đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy 

định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai; + Bản sao 

văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự 

án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh 

bất động sản đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 

124 Luật Đất đai; + Bản sao các văn bản theo quy định của 

pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 

Điều 133 Luật Đất đai mà phải thu hồi đất. 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

Đơn theo Mẫu số 01 

 

Mus01thaydoi.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

g) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất do các công ty nông, 

lâm nghiệp quản lý, sử dụng, gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số 

lượng 

 

Bản sao Phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm 

nghiệp tại địa phương đã được cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền phê duyệt 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích đất thu hồi của công 

ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng để giao đất, cho thuê 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 



đất quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 Luật 

Đất đai; 

 

Một trong các loại giấy tờ sau:  + Bản sao văn bản phê duyệt 

dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 

quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư 

công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư (nếu có);  + Bản sao văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai; + Bản sao văn bản của đơn 

vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng 

đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy 

định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai; + Bản sao 

văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự 

án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh 

bất động sản đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 

124 Luật Đất đai; + Bản sao các văn bản theo quy định của 

pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 

Điều 133 Luật Đất đai mà phải thu hồi đất. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

 

Đơn theo Mẫu số 01 

 

Mus01thaydoi.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

h) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng 

đất, gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Đơn theo Mẫu số 04 

 

Mus04.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

   



Một trong các giấy tờ sau: + Bản sao một trong các giấy chứng 

nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công 

trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp theo quy 

định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây 

dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp 

lý và không phải cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. + Quyết định giao đất, 

quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật về đất đai qua các thời kỳ. + Văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 

hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp sử dụng đất để thực 

hiện dự án đầu tư. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

 

Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

 

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn 

hoạt động của dự án đầu tư hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của 

dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường 

hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. 

 

Mẫu số 

04e.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức 

(không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp tỉnh. 

Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Bộ phận Một 

cửa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất, giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng, Quyết định gia hạn sử dụng đất 



khi hết thời hạn sử dụng đất., Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất. 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban hành 

 

156/2018/NĐ-

CP 

 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP 

 

16-11-

2018 

 

Chính phủ 

 

16/2017/QH14 

 

Luật 16/2017/QH14 

 

15-11-

2017 

 

 

31/2024/QH15 

 

Luật Đất đai năm 2024 

 

18-01-

2024 

 

Quốc Hội 

 

102/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai. 

 

10-01-

2024 

 

Chính phủ 

 

131/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

 

12-06-

2025 

 

Chính phủ 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai 

 

12-06-

2025 

 

Chính phủ 

 

118/2025/NĐ-

C 

 

Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và cổng 

Dịch vụ công quốc gia 

 

09-06-

2025 

 

Chính phủ 

 

136/2025/NĐ-

CP 

 

136/2025/NĐ-CP 

 

12-06-

2025 

 



Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Điều kiện chung đối với người được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: - Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm 

khác theo quy định của pháp luật về đầu tư. - Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử 

dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có 

liên quan. - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy định 

của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp 

luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp 

luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất đang sử dụng trên địa bàn cả nước. b) 

Ngoài điều kiện chung tại điểm a, phải thêm điều kiện đối với một số trường hợp cụ thể 

như sau: - Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án có văn bản chấp thuận của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo quy định của khoản 3 Điều 8 Nghị định 151/2025/NĐ–CP hoặc dự 

án thuộc danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông 

qua trước ngày 01 tháng 7 năm 2025, trừ trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án thuộc 

thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu 

tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. - 

Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án có sử dụng đất: Đã hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng thầu và không bị cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng thầu theo quy định tại khoản 8 

Điều 126 Luật Đất đai. - Đối với trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại:  + Có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở 

và đất khác. + Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch được lập theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, chương trình, kế hoạch phát triển 

nhà ở của địa phương và không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. + 

Có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư. - Việc thực hiện đồng thời thủ tục giao 

đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng khi đủ điều kiện: + Người có thẩm quyền 

giao đất là người có thẩm quyền giao rừng. + Người có thẩm quyền cho thuê đất là người 

có thẩm quyền cho thuê rừng. c) Yêu cầu  Đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất trong 

năm cuối của thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải 

nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 06 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất.  Đối 

với trường hợp đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được 

xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp 

nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử 

dụng đất 



MẪU 

 

Mẫu số 01. Đơn đề nghị giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất và giao 

rừng/cho thuê đất và cho thuê rừng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

..., ngày... tháng... năm ... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên 

1. Người đề nghị3:  NGUYỄN VĂN B      

Số CCCD: 019123456789, cấp ngày 22/07/2022 , nơi cấp: cục cảnh sát QLHC về 

TTXH 

2. Địa chỉ: Xóm Đồng Chua, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên 

3. Địa chỉ liên hệ (điện thoại, fax, email...): 0123456789 

4. Địa điểm thửa đất/khu đất (tại xã..., tỉnh...):  

 xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên 

Tờ bản đồ số: 69                    số thửa đất: 20   Diện tích: 396,8 m2  

Mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước  

5. Diện tích đất (m2): .........100,0 m2.............. trong đó: 

a) Diện tích đất chuyên trồng lúa phải nộp tiền theo quy định của pháp luật về đất 

trồng lúa (m2) (nếu có): 

……………………………100,0………………………………………… 

b) Diện tích đất phải bóc tách tầng đất mặt theo pháp luật về đất trồng lúa (m2) 

(nếu có): 

…………………………100,0m2 …………………………………………… 

6. Diện tích rừng (m2) (nếu có): ................................................... 

7. Để sử dụng vào mục đích4:    Đất ở tại nông thôn 



8. Thời hạn sử dụng đất:      Lâu dài 

9. Xác định nhu cầu sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất theo quy định (nếu có). 

10. Cam kết sử dụng đất, sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, pháp luật về đất trồng lúa; nộp 

tiền sử dụng đất/tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất bị mất hoặc tăng hiệu quả 

sử dụng đất trồng lúa (nếu có); bóc tách tầng và sử dụng đất mặt đầy đủ, đúng hạn. 

Các cam kết khác (nếu có): 

……………………………………………………………………… 

11. Tài liệu gửi kèm (nếu có)5 Giấy CNQSD đất số: AA 02411111 

 Người làm đơn6 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

Nguyễn Văn B 

____________________ 

1 Giao đất/thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất và giao rừng/thuê đất và thuê 

rừng. 

2 Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất/giao đất và giao rừng/cho thuê đất và cho thuê rừng. 

3 Đối với cá nhân, người đại diện thì ghi rõ họ tên và thông tin về số, ngày/tháng/năm, Cơ quan 

cấp Căn cước công dân hoặc số định danh hoặc Hộ chiếu...; đối với tổ chức thì ghi rõ thông tin 

như trong Quyết định thành lập Cơ quan, tổ chức sự nghiệp văn bản công nhận tổ chức tôn 

giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế... 

4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định, chấp thuận chủ trương đầu 

tư/quyết định dự án... thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy tờ đã 

cấp. Trường hợp đề nghị giao đất xây dựng công trình ngầm thì ghi rõ diện tích đất xây dựng 

công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm quy định 

tại Điều 216 Luật Đất đai. 

5 Thực hiện trong trường hợp hồ sơ giao đất/thuê đất/chuyển mục đích sử dụng đất/giao đất và 

giao rừng/thuê đất và thuê rừng do người đề nghị lập phải có theo quy định. 

6 Ghi rõ họ và tên cá nhân, cá nhân đại diện cho người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất 

đai. 

 



 

MẪU 

 

 

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TẦNG ĐẤT MẶT CỦA ĐẤT ĐƯỢC CHUYỂN 

ĐỔI TỪ ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

chuyên trồng lúa nước: NGUYỄN VĂN B 

2. Mục đích của việc chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước:  

………………Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn…………………… 

3. Diện tích đề nghị chuyển đổi: ……0,01……..ha (100,0m2) 

4. Diện tích xây dựng công trình phải bóc tách hoặc chôn lấp tầng đất mặt: 

 ……………………………0,01……………………..…… ha 

5. Lượng đất mặt phải bóc tách: …20,0… m3 

6. Phương án sử dụng đất mặt: 

a) Sử dụng trong khuôn viên dự án: ……20,0…... m3 

b) Sử dụng ngoài khuôn viên dự án: ……………….... m3 

- Địa điểm sử dụng: 

…………………………………………………………………………………… 

Cam kết thực hiện đúng phương án sử dụng tầng đất mặt trên đất được chuyển đổi 

từ đất chuyên trồng lúa nước. 

  CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

Nguyễn Văn B 

 

Mẫu số 26. Phương án sử dụng tầng đất mặt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

…, ngày … tháng … năm … 



 



 



 



 


